
STT MÃ CN MÃ SV HỌ VÀ TÊN NG SINH G. TÍNH
NGÀY 

NHẬP HỌC

TỔNG 

ĐIỂM
HỌC BỔNG

THÀNH 

TIỀN
GHI CHÚ

1 305 23205310645 Huỳnh Ngân Hà 04/02/1999 Nữ 14/08/2017 25,3 100% HP Kỳ I 25.000.000

2 303 23206612135 Mai Nữ Lệ Hằng 12/11/1999 Nữ 23/08/2017 24,25 100% HP Kỳ I 12.500.000

3 303 23205211396 Hoàng Thị Hiền 06/04/1999 Nữ 09/08/2017 23,55 50% HP Kỳ I 6.250.000

4 407 2320715028 Huỳnh Phan Ngọc Phương 04/02/1999 Nữ 04/08/2017 21 >=5.5 so với điểm chuẩn 2.000.000

5 305 23205311150 Nguyễn Đình Bảo Ngọc 15/11/1999 Nữ 08/08/2017
30% HP kỳ I

HS Trường chuyên
7.500.000

6 702 23203211580 Võ Lê Hồng Phấn 10/05/1999 Nữ 11/08/2017
30% HP kỳ I

HS Trường chuyên
2.160.000

7 303 2320529057 Lê Thị Thu Trang 16/07/1999 Nữ 02/08/2017
30% HP kỳ I

HS Trường chuyên
3.750.000

8 105(CSU) 2321619652 Nguyễn Việt Hoàng 19/10/1999 Nam 30/07/2017 20 100% HP Kỳ I 9.000.000

TỔNG 8 sinh viên 68.160.000

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi tám triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn.

Đà Nẵng, ngày  09 tháng 03 năm 2018
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(Bổ sung)


